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“Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sứ dụng trước khi

dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ. Thuốc này

chỉ dùng theo đơn cúa bác sỹ.”

Reduced Glutathione Sodium for Injection

{Glutathion natri (dang khw) pha tiém] (0,6g)

(Bột pha tiêm)
Thành phần:
Mỗi lo thuốc chứa Glutathione natri (dạng khử) tương đương 600 mg
Glutathione (dang khử)

Đường dùng: Tiêm bắp. tiêm tĩnh mạch

Dược lực học

Glutathion la một tripeptid tự nhiên hiện diện trong tế bảo của mọi cơ quan va
tô chức cơ thẻ. Là nhóm ngoại của glyceraldehydes phosphate dehydrogenase

va coenzyme cua glyoxalase va triose dehydrogenase, tham gia vào hoạt động

của nhiều enzyme vả tạo liên kết disulfur của nhiều hormone protein và

polypeptide. Glutathion đóng vai trò quan trọng trong chu trình acid
tricarboxylic và chuyên hóa glucose. Thông qua hoạt hóa nhiều enzyme,

glutathion có thé tang cuong chuyén hoa carbohydrat. chat béo va protein:
liên kết với gốc tự do làm giảm thiêu sự tốn thương do hóa trị liệu và xạ trị

ion mà không làm ảnh hưởng đẻn hiệu qua điều trị, đặc biệt trong viêm ruột
non bị Kích thích do xạ trị ion

Được động hục
Sau khi tiêm truyền tĩnh mạch 2g glutathion. nồng độ glutathion tổng số
trong huyết tương tăng từ 17,5 +/- 13,4 mumol 1-1 (mean +/- SD) dén 823
+/- 326 mumol 1-1. Thé tich phân bô của glutathion ngoại sinh là 176 +/-

“ml kg-1 va ty lé thai trir khong thay đổi là 0.063 +/- 0.027 min-! tuong
„ với nữa đời 14,1 +/- 9,2 phút. Cystein trong huyết tương tăng từ 8,9 +/-

3,5 mumol 1-I đến 114 +/- 45 mumol I-l sau Khi truyền. Mặc dủ có sự
tăng của Cystein, nhưng nông độ trong huyết tương của tông số cyst(e)ine

(vi du Cysteine, cystine. và hỗn hop disulphides) lai giam. Dua ra gia thiét

sự tăng hap thu cua Cysteine từ huyết tương vào tế bao. Thai trừ qua đường

niệu của Glutathion và của cyst(e)ine dã tăng 300-fold và 10 fold, tương
ứng. sau khi truyền 90 phút
Áp dụng lâm sàng:

1. Dùng theo đường tiêm truyền tĩnh mạch

1.1 Hỗ trợ làm giảm độc tính trên thân kinh xạ trị và các hóa

chât điều trị ung thư bao gồm cisplastin, cyclophosphamid,

oxaplatin, 5-fluorouracil, carboplatin: Tiém truyền tĩnh
mạch glutathion ngay trước khi tiên hành xạ trị và trước

phác đô hóa trị liệu của các hóa chất trên.

Hỗ trợ điêu trị ngộ độc thủy ngân:Phối hợp các thuốc điều

trị ngộ độc thủy ngân đặc hiệu như 2,3- dimercaptopropan-

I-sulfonat và meso-2,3-dimercaptosuccinic acid với tiềm

truyềnglutathion và vitamin C liều cao làm giảm nông độ
thủy ngân trong máu.

13 Hỗ trợtrong điều trị xơ gan do rượu, xơ gan, viêm gan do
virus B, C, D và viêm gan nhiễm mỡ: Giúp cải thiện thé
trạng của bệnh nhân vả các chỉ số sinh hóa như bilirubin,

GOT. GPT, GT cũng như giảm MDA vả tôn thương tế bao

gan rõ rệt c

Hỗ trợ trong các điều trị bệnh lý liên quan đên rôi loạn

mạch ngoại vi mạch vành và các rôi loạn huyết học:

- Cai thiện các thông số huyết dong cua hệ tuan hoan

lớn va nhỏ, giúp kéo dai khoang cach di bộ không

cảm thây đau ở các bệnh nhân bị tắc động mạch chi

dưới.

“ Cài thiện đáp ứng vận mạch với các thuốc giãn mạch

vành như acetylcholin. nitroglycerin ở những bệnh

nhân có các yêu tô nguycơ bệnh mạch vành

- Cai thién tinh trang thiếu máu ở các bệnh nhân lọc

máu do suy thận mãn: Tiêm truyền glutathion cuối
mỗi chu kỳ lọc máu giúp làm giảm liêu
erythropoietin đến 50%.

1.5 Hỗ trợ điều trị cháy máu dưới nhện: Giúp cải thiện triệu

chứng chày máu dưới nhện.

Hỗ trợ trong điều trị đái tháo đường không phụ thuộc
insulin: Giup lam tang nhay cam voi insulin ở các bệnh
nhan nay.

1.7 Hỗ trợ trong điều trị viêm tụy cấp: Glutathion có thẻ có
hiệu qua trong việc báo tồn các chức năng của các cơ quan

khỏi sự tân công của chát trung gian hóa học của phản ứng
viêm

2. Dùng theo đường tiêm bắp
2.1 Hỗ trợ trong điều trị vô sinh ở nam giới: Tiêm bắp

Glutathion kéo dai trên hai tháng giúp cải thiện vẻ hình

thai học và sự di chuyển của tỉnh trùng.

3 Dùng theo đường khi dung

3.1 Hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân xơphôi vô căn hoặc bệnh

nhân HIV/AIDS có mắc các bệnh lý hô hấp liên quan đến sự

thiểu hụt glutathion.
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Nhà sản xuất:.

Chống chí định 2t Ps

Mẫn cảm với Glutathion. vẻ 7
Thận trọng

- Thuốc nảy sử dụng dưới sự giảm sát của cán bộ y tế trong bệnh
viện

- Phái hòa tan hoan toan thudc khi tiêm, dung dịch phải trong và
không màu

Tre em

Trẻ sơ sinh, trẻ sinh non, trẻ em và thiểu niên sử dụng thuốc này rất than
trọng. đặc biệt tiêm bắp.
Người già

Nên giảm liều thích hợp và giám sát là cần thiết trong suốt thời gian sử
dụng thuốc.
Thời kỳ mang thai và cho con bú

Phụ nữ có thai: Các nghiên cứu cho thây không có bảng chứng vẻ suy giảm
khả năng sinh sản hoặc gây quái thai. nhưng vẫn chưa có nghiên cứu đây đủ

vẻ thuốc này sử dụng cho phụ nữ có thai. Vị vậy cần thận trọng khi sử dụng
thuốc cho phụ nữ đang mang thai.

Phu nit cho con bú: Thuộc có thể bài tiết qua sữa mẹ nên cần cân nhắc khi

sử dụng thuốc này cho phụ nữ nuôi con bú.
Ảnh huớng đến khá năng lái xe và vận hành máy móc
Không ảnh hưởng.

Tác dụng không mong muốn (ADR)
Đau ở vị trí tiêm bắp

Có thể xảy ra phản ứng dị ứng (nồi mân), nhưng rât hiếm gặp. sẽ hết khi
ngừng điều trị

Thong bdo cho bac sj cdc tic dung khéng mong muén gdp phai khi ding
thuốc.
Liễu lượng và cách dùng
Cách dùng:

(1) Tiêm tĩnh mạch: hòa tan thuốc với nước pha tiêm và thêm 100
ml natri chlorid tiêm 0,9%, tiêm nhỏ giọt tĩnh mạch. Hoặc hòa

tan Glutathione (dạng khử) trong ít hơn 20 ml natri chlorid tiêm

0,9%, tiêm tĩnh mạch chậm

(2)_ Tiêm bắp: Hòa tan thuốc với nước pha tiêm sau dó tiêm bắp.

Liễu dùng:

1. Hóa trị liệu: 15 phút trước khi hóa trị liệu, Glutathione (dạng khử) (I500
mg/m’) hoa tan voi 100 ml natri chloride tiém 0,9%, sau do tiém trong 15

phút. Trong ngày thứ 2 đến ngày thir 5, 600 mg tiêm bắp ngày một lần.

Điều trị CTX (Cyclophosphamide), ngay sau khi tiêm CTX, tiêm tĩnh mạch

Glutathione (dạng khử) trong 15 phut đẻ giảm tôn thương đường niệu.

Điều trị Cisplatin, liều của Glutathione (dạng khử) không được lớn hơn 35
mg/mg cisplatin để tránh ảnh hưởng lên hiệu quả của hóa trị liệu.

2. Suy gan: tiêm tĩnh mạch nhỏ giọt hoặc tiêm bắp.
3. Các bệnh khác: cũng như điều trị giảm oxy hóa huyết, thuốc (1500
mg/m’) dugce hoa tan voi 100 ml natri chloride tiém 0,9% và khởi đâu bang
tiêm tĩnh mạch, cho đến khi dược cải thiện, liều có thể giảm dén 300-600
mg ngày Ì lần, tiêm bắp dé duy trì
Những trường hợp nhẹ: 0,3-0,6 g I hoặc 2 lần hàng ngày, tiêm nhogiot tinh
mạch hoặc tiém bap.

Nhimg trudng hop nang: 0,6-1,2 g 1 hodc 2 lan hang ngay, tiêm aeBiot

tĩnh mạch hoặc tiêm bắp.
Liều có thể được điều chỉnh theo tuôi của bệnh nhân hoặc tinh trạng-enn

Thời gian điều trị: chu kỳ điều trị chung cho bệnh gan là 30 ngày, câc

trường hợp khác phụ thuộc tình trạng bệnh. Ị

Tương tác thuốc

Thuốc này không nên sử dụng kết hợp voi Vitamin B12, Vitaniin’ K3.

aquinone, calpanate, saratin, các thuốc antihistamine, sulphonamide và
economycin.

Độôn định \

Dung dich sau khi pha có thê bảo quản trong vòng 2 giờ ở nhiệt độ phone.

và 8 giờ ở 0-5”C.
Quá liều

Liều cao Glutathione (dạng khử) dùng trên bệnh nhân ung thư vẫn chưa
phát hiện được độc tính.

Các triệu chứng có thẻ gặp khi dùng thuốc quá liều: đau ngực, khó thờ, co

cơ; có phản ứng kiểu dị ứng như phát ban, mân ngứa quá mức
Xu tri: Hiện vẫn chưa có thuốc giải độc đặc hiệu. Ngừng dùng thuốc ngay

khi có biểu hiện quá liễu; kết hợp với các biện pháp điều trị hỗ trợ tích cực

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ không

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngảy sản›

Số đăng kí: VN-

Qui cách đóng gói: Hộp l lọ, c
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